
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH NĂM 2024
Đăng ngày: 3/22/2024 10:51:51 AM

Căn cứ Công văn số: 798/TSQS-NT ngày 19/03/2024 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc
phòng quy định về tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ
quân sự tại các trường Quân đội năm 2024;
          Trường Sĩ quan Pháo binh thông báo tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024,
như sau:
          1. Thông tin trường
          – Tên trường: Trường Sĩ Quan Pháo binh.
          – Mã trường: PBH.
          – Mã ngành: 7860205.
          – Tên ngành: Chỉ huy tham mưu Pháo binh.
          – Địa chỉ: Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
          – E-mail: tuyensinhsqpb@gmail.com
          – Website: https://www.tsqpb.edu.vn
          – Hotline: Cơ quan: 02433.930.194; Di động: 0986.200.992
          – Thông tin tờ rơi tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2024 (Tại đây).
          2. Chỉ tiêu, vùng tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển
          * Chỉ tiêu, vùng tuyển sinh:
          Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 221  (tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài).
          + Nơi thường trú phía Bắc: 133 chỉ tiêu (tính từ Quảng Bình trở ra).
          + Nơi thường trú phía Nam: 88 chỉ tiêu (tính từ Quảng Trị trở vào).
          Tuyển thí sinh nam trong cả nước (63 tỉnh,TP).
 
          3. Đối tượng tuyển sinh

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự,
có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm 2024); Quân nhân chuyên
nghiệp; Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính
đến tháng 9 năm 2024).

- Thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ
tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.
 
          4. Tiêu chuẩn tuyển sinh.
          a) Yêu cầu tự nguyện
          - Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự.
          - Khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học.
          - Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.
          b) Yêu cầu về chính trị, đạo đức

- Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào
Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm quy định tại
Thông tư số 05/2019/TT-BQP ngày 16/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu
chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc
phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Trường hợp là quân nhân, phải được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời
gian phục vụ tại ngũ.

c) Yêu cầu về văn hoá
Tính đến thời điểm xét tuyển, đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng

tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
d) Yêu cầu về sức khoẻ
Tuyển chọn thí sinh đạt Loại 1 và Loại 2 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP

ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe
cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (sau đây viết là Thông tư số 105),
theo các chỉ tiêu: Thể lực (trừ chiều cao, cân nặng có quy định riêng), mắt (trừ tật khúc xạ cận
thị có quy định riêng), tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da
liễu.
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Quân đội ta trung với Đảng, hiếu
với dân, sẵn sàng chiến đấu hy
sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm
vụ nào cũng hoàn thành, khó
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù
nào cũng đánh thắng.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Các vua Hùng đã có công dựng
nước, Bác cháu ta phải cùng
nhau giữ lấy nước.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc
thắng, nếu không thắng thì
không đánh.
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp -

Từ lo sợ không có trong tư duy
quân sự Việt Nam.
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp-
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Thể lực: Chỉ số BMI ≤ 30; thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.
Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.
+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người

dân tộc thiểu số, dự tuyển vào trường: Tuyển thí sinh có thể lực đạt điểm 1 và điểm 2 theo quy
định tại Thông tư số 105; trong đó thí sinh phải đạt chiều cao từ 1,60 m trở lên, nặng 48 kg trở
lên.

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1,
Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chính sách ưu
tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít
người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu,
Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) Nhà trường tuyển thí sinh đạt chiều cao từ 1,58 m
trở lên, nặng 46 kg trở lên.

đ) Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển (không tính tháng sinh).
- Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi.
- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an

nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.
5. Công tác sơ tuyển
a) Đăng ký sơ tuyển
- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp
huyện).

- Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương
đương (gọi chung là cấp trung đoàn).

- Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 01 bộ hồ sơ sơ tuyển (hồ sơ tuyệt đối không được
tẩy xoá, nếu sửa chữa phải có chữ ký và dấu của cơ quan có thẩm quyền). Hồ sơ gồm có: 1 bản
thẩm tra xác minh lý lịch, 01 Phiếu khám sức khoẻ, 03 phiếu đăng ký sơ tuyển.

+ Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí
sinh tự khai, phải ghi rõ trường đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 và các nội dung quy định trên
phiếu, không nhờ người khác viết hộ; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển theo đúng thời gian
quy định; Ban TSQS cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn hướng dẫn viết kê khai, đối chiếu, thu
và ký xác nhận hồ sơ theo đúng quy trình.

+ Bản thẩm tra xác minh chính trị do cán bộ tuyển sinh Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện
(đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị (đối với quân nhân) đi thẩm tra xác minh theo quy
định.

 
+ Phiếu khám sức khỏe do Hội đồng khám tuyển sức khỏe cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn tổ

chức. 
 
+ Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, nộp 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ.
b) Thời gian tổ chức sơ tuyển tại các đơn vị, địa phương: Từ 15/3/2024 đến ngày

20/5/2024.
6. Phương thức xét tuyển
Năm 2024, Trường Sĩ quan Pháo binh sử dụng 4 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông

(THPT) không quá 15% chỉ tiêu.
- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp

THPT có điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên và điểm tổng kết các môn
thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

 
- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức không

quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh:
 
+ Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên (thang điểm tối

đa là 150 điểm).
+ Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ 600 điểm trở

lên (thang điểm tối đa là 1.200 điểm).
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 
Lưu ý: Thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh của trường.
 
7. Đăng ký xét tuyển
- Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường; các

nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội.
 
- Nhà trường chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định

của Bộ Quốc phòng và  đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.
8. Điều chỉnh nguyện vọng
a) Thí sinh đăng ký xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT được điều chỉnh nguyện

vọng đăng ký xét tuyển theo quy định năm 2024.
b) Đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào Nhà trường, được điều chỉnh nguyện

vọng đăng ký xét tuyển trong nhóm 1 gồm: các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, PK-



KQ (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công,
Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Thời gian, phương pháp điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thực hiện theo quy
định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng ban hành năm 2024.

9. Tổ hợp môn xét tuyển (áp dụng với xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét
tuyển học bạ THPT)

Trường Sĩ quan Pháo binh sử dụng 2 tổ hợp môn để xét tuyển gồm: A00 và A01.
10. Điểm chuẩn tuyển sinh
– Thực hiện một điểm chuẩn chung:
+ Theo đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội (thí sinh là quân nhân

tại ngũ được xác định điểm chuẩn theo nơi thường trú).
+ Theo tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
– Điểm trúng tuyển: Theo nơi đăng ký thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình

trở ra) và ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào).
– Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi đăng ký thường trú phía Nam phải có đủ các điều

kiện sau:
+ Đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9/2024) phải đủ 03 năm

thường trú liên tục trở lên.
+ Phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.
Các thông tin về công tác tuyển sinh đào tạo đại học quân sự, trường Sĩ quan Pháo binh tiếp

tục cập nhật tại Website: tsqpb.edu.vn và tư vấn trực tuyến bằng đường dây nóng tuyển sinh:
điện thoại di động: 0986.200.992 và điện thoại cố định quân sự: 02433.930.194./.

 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

  In ấn    Ý kiến bạn đọc    Phản hồi ý kiến

Ý kiến

Họ tên:

Email:

Tiêu đề (*):

Nội dung (*):

Gửi ý kiến  Làm lại  

Vui lòng xem thư phản hồi tại địa chỉ email của bạn. Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung liên quan

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH NĂM

2024  (3/22/2024 10:51:51 AM)

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG NHẬP HỌC TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023  (8/23/2023 4:03:03
PM)

ĐỀ ÁN VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SĨ QUAN CHỈ HUY – THAM MƯU PHÁO BINH CẤP PHÂN ĐỘI

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH NĂM 2023  (6/28/2023 3:23:23 PM)

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG NHẬP HỌC BỔ SUNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2022
 (12/1/2022 10:23:23 AM)

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH NĂM 2022
 (10/31/2022 4:43:43 PM)

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG NHẬP HỌC TUYỂN SINH QUÂN SỰ 2022  (9/16/2022 3:01:01 PM)

VINH DỰ, TỰ HÀO LÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH!  (8/15/2022 4:38:38 PM)
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